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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	      Mức độ                                         

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Cộng

	
     Văn bản  
‘Mùa xuân nho nhỏ”
	-Chép lại chính xác những câu thơ nối tiếp để hoàn thành khổ thơ 
- Nêu tên tác giả, tác phẩm

	-Mạch cảm xúc 
- Hoàn cảnh sáng tác bài thơ

-Hiểu nghĩa 
của từ Nam ai, Nam bình 
	Viết được đoạn văn qui nạp cảm nhận về khổ thơ
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
1
10%
	2
2
20%
	1
3
30%
	
	4
6
60%

	Đoạn ngữ liệu sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9 – tập I

	- Tìm phép liên kết  Chỉ rõ từ ngữ liên kết
	Xác định phép tu từ
Nêu tác dụng

	
	Vận dụng hiểu biết của bản thân viết  văn bản ngắn nghị luận xã hội
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
         1
10%
	1
         1
10%
	
	1
2,0
20%
	3
4
40%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tổng %
	2
2,0
20%
	3
30
30%
	1
3
30%
	 1
2
20%
	7
10
100%
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                                ĐỀ BÀI
Phần I: (6 điểm)
           Mở đầu một khổ thơ có câu;
	                     '' Mùa xuân -  ta xin hát''
Câu 1: Hãy chép lại chính xác những câu thơ nối tiếp để hoàn thành khổ thơ ? Cho biết tên tác giả, tác phẩm?
Câu 2:  Nêu mạch cảm xúc và hoàn cảnh sáng tác bài thơ?
Câu 3: Em hiểu từ Nam ai, Nam bình như thế nào?
Câu 4 :Viết đoạn văn theo cách qui nạp ( khoảng 10 - 12 câu ) trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ vừa chép.Trong đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập phụ chú, câu ghép có quan hệ bổ sung (Xác định bằng cách gạch chân và chú thích) ?
Phần II : (4 điểm)  
          Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời: “Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hy sinh bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu!” 
                                                (Thép Mới – Cây tre Việt Nam – SGK Ngữ văn 9, tập I, trang 206)
Câu 1. Chỉ rõ và nêu tác dụng của các phép tu từ được dùng trong đoạn trích trên?
Câu 2. Đoạn trích đã sử dụng phép liên kết nào? Chỉ rõ từ ngữ được dùng để liên kết?
Câu 3. Từ đoạn trích trên kết hợp với những hiểu biết xã hội, em hãy viết một văn bản ngắn (khoảng một trang giấy) trình bày suy nghĩ về lòng yêu nước của thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc sống hiện nay?           
	                Hết
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                                              ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
                          
	PHẦN I
Câu 1
(1,0 điểm)
	Chép chính xác khổ thơ  “ Mùa xuân – ta xin hát
                                          Câu Nam ai, Nam bình
                                           Nước non ngàn dặm mình
                                           Nước non ngàn dặm tình
                                           Nhịp phách tiền đất Huế.”
                                            
-Tác giả nhà thơ Thanh Hải
-Tác phẩm “Mùa xuân nho nhỏ”

	0,5





0.25
0.25

	Câu 2
(1.0 điểm)
	-Mạch cảm xúc theo trình tự không gian,thời gian, từ cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên đất trời. Mở rộng ra mùa xuân của đất nước  và cách mạng đồng thời thể hiện suy ngẫm và ước nguyện của nhà thơ. Cuối cùng lắng lại trong khúc hát xứ Huế ngợi ca đất nước.
-Hoàn cảnh sáng tác : Bài thơ được viết tháng 11 năm 1980, vào những ngày cuối đời khi nhà thơ nằm trên giường bệnh. Bài thơ thể hiện niềm yếu mến thiết tha với cuộc sống, với đất nước và ước nguyện của tác giả.
	0.5



0.5



	Câu 3
(1.0 điểm)
	Nam ai, Nam bình: Hai điệu ca Huế. Điệu Nam ai giai điệu buồn thương, còn điệu Nam bình thì dịu dàng trìu mến.
	1,0


	Câu 4
(3.0 điểm)
	- HS viết đúng đoạn văn qui nạp có câu chủ đề đứng cuối đoạn văn
* Nội dung: Đảm bảo các ý chính  
 -Bài thơ khép lại bằng những giai điệu dân ca xứ Huế ngọt ngào, đằm thắm và trữ tình, như nhịp láy lại của khúc ca xuân.
- Khúc nhạc "Nam ai" da diết quyện hòa cùng giai điệu "Nam bình" dịu ngọt, êm ái nhưng không hề buồn thương bi lụy .Giai điệu dịu ngọt hòa cùng "nhịp phách tiền" tươi vui, giòn giã để lại những dư âm về cuộc sống mới và sức sống mới của dân tộc.
-Điệp ngữ “Nước non ngàn dặm” là bức tranh tuyệt đẹp về đất nước.Trên mảnh đất này, đâu đâu cùng đẹp như gấm như hoa, đâu đâu cũng thấm đượm nghĩa tình.
-- Ngôn ngữ, hình ảnh thơ giàu sức gợi, những lời kết thúc như một khúc hát ca ngợi mùa xuân.
- Khúc ca còn ngân vang mãi từ tâm hồn của người lạc quan, yêu đời, khát khao sống có ích là khát vọng được hiến dâng mùa xuân nho nhỏ của cuộc đời mình vào mùa xuân bao la của cuộc đời chung.
*Viết đúng câu ghép có quan hệ bổ sung  và thành phần biệt lập phụ chú  (gạch dưới) 
*Lưu ý:  Đoạn văn cần đảm bảo cả nội dung và hình  thức	
- Nếu thiếu hai ý về nội dung đạt không quá nửa số điểm.	
- Không có hoặc không xác định câu ghép có quan hệ bổ sung và thành phần biệt lập phụ chú trừ 0,5 điểm				
- Giáo viên căn cứ vào bài viết cụ thể để cho điểm, điểm lẻ đến 0,5 điểm .
Nếu đoạn văn quá dài hoặc quá ngắn trừ 0.5 điểm
	0.5

2,0















0,5








	Phần II
Câu 1
(1 điểm)
	-Xác định đúng các các phép tu từ: điệp từ, nhân hóa, ẩn dụ, liệt kê
- Tác dụng: Tăng tính biểu cảm cho lời văn, hình ảnh cây tre trở nên sinh động, gần gũi. Tre là biểu tượng cao quí cho tinh thần kiên trung, anh dũng, cho lòng yêu nước của con người Việt Nam.
	0.5
0.5



	Câu 2
(1 điểm)
	Xác định đúng phép lặp (Từ tre)
	1,0

	Câu 3
(2 điểm)
	Bài viết cần  đảm bảo những yêu cầu về: 
- Nội dung: 
+Khẳng định lòng yêu nước là truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam.
+Lòng yêu nước là tình cảm giản dị, gần gũi, thiêng liêng bắt nguồn từ sự trân trọng, nâng niu mà ta dành cho những sự vật quanh mình, những con người ta yêu thương.
+Biểu hiện của lòng yêu nước: chứng minh trong chiến tranh, trong hòa bình…
+Lòng yêu nước đã trở thành sức mạnh vô giá, là sợi dây gắn kết trái tim của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau.
+Ngày nay lòng yêu nước được thế hệ trẻ Việt Nam tự hào và phát huy một cách cao độ…
+ Phê phán những người chưa có tinh thần yêu nước…
+Bài học nhận thức về lòng yêu quê hương đất nước.
+HS tự liên hệ bản thân
- Hình thức: Viết thành bài văn hoàn chỉnh, kết hợp các phương thức biểu đạt, diễn đạt rõ ý, độ dài theo qui định...
	
1.5














0.5






	HẾT
